               UBND QUẬN ĐỒ SƠN
 TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG
 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TDTT CẤP QUẬN 
NĂM HỌC 2022 - 2023

	                                                                                   Đồ Sơn, ngày  17 tháng  3  năm 2023

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	TRƯỜNG
	LỚP
	MÔN THI

	1
	Bùi Quang Minh
	07/08/2012
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A1
	ĐÁ CẦU

	2
	Hoàng Gia Bảo Nam
	18/01/2012
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	4A1
	

	3
	Lê Đinh Linh Nhi
	05/03/2012
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A2
	

	4
	Đinh Thị Diễm Thùy
	01/04/2012
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A2
	

	5
	Đinh Bảo Nam
	23/01/2012
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A1
	CỜ VUA

	6
	Hoàng Ngọc Huyền
	13/02/2012
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A2
	

	7
	Nguyễn Thu Phương
	12/07/2012
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A3
	

	8
	Lê Viết Tuấn Cương
	17/01/2013
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	4A1
	

	9
	Nguyễn Hoàng Anh
	02/01/2012
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A2
	ĐIỀN KINH

	10
	Hoàng Gia Bảo Nam
	18/01/2013
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	4A1
	

	11
	Vũ Duy Thành
	10/03/2012
	Nam
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A3
	

	12
	Hoàng Gia Hiệp
	17/03/2013
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	4A1
	

	13
	Lê Đinh Linh Nhi
	05/03/2012
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A2
	

	14
	Đinh Thị Diễm Thùy
	01/04/2012
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	5A2
	

	15
	Trần Thị Anh Thư
	10/06/2013
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	4A1
	

	16
	Đỗ Thanh Nhàn
	29/03/2013
	Nữ
	TH&THCS VẠN HƯƠNG
	4A2
	



               NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                              BAN GIÁM HIỆU



               Vũ Thị Mai Hương
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